
Bộ 

phận

Toàn bộ 

công 

trình

Bộ 

phận

Toàn bộ 

công 

trình
1 Trường tiểu học Lam Điền Lam Điền Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

2 Trường THCS Lam Điền  Lam Điền Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

3 Trường mầm non Xuân Mai Xuân Mai Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

4 Trường tiểu học Xuân Mai B Xuân Mai Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

5 Trường THCS Xuân Mai A Xuân Mai Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

6 Trường THPT Đặng Tiến Đông  Đại Yên Chương Mỹ Sở GD&ĐT TP Hà Nội

7
Công ty cổ phần công nghệ 

Colorciy
Đại Yên Chương Mỹ

Công ty cổ phần công nghệ 

Colorciy

09/QĐTĐC-

CACM 

28/6/2021

70/QĐĐC-

CACM

29/9/2021

8
Công ty cổ phần sợi chỉ Phúc 

Nguyên
Đại Yên Chương Mỹ

Công ty cổ phần sợi chỉ Phúc 

Nguyên

38/QĐTĐC-

CACM 

13/7/2021

58/QĐĐC-

CACM

29/9/2021

9
Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển Toàn Phát
Đại Yên Chương Mỹ

Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển Toàn Phát
1 a,3,38

6879/QD-

XPXPVPHC 

ngày 09/9/2022 

UBH

40,000,000              

04/QĐTĐC-

CACM 

08/6/2021

109/QĐĐC-

CACM

11/11/2021

10 Trường mầm non Đại Yên Đại Yên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

11 Trường mầm non Văn Võ Văn Võ Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

12 Trường THCS Phú Nam An  Phú Nam An Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

13 Trường mầm non Phú Nam An Phú Nam An Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

14 Công ty TNHH cao su Vũ Quế Phụng Châu Chương Mỹ Công ty TNHH cao su Vũ Quế 1 4,30

5104/QĐ-

XPHC 

20/12/2022 

UBND TP

80,000,000              

39/QĐTĐC-

CACM 

06/7/2021

59/QĐĐC-

CACM

29/9/2021

15 Công ty TNHH Tân Gia Bình Phụng Châu Chương Mỹ Công ty TNHH Tân Gia Bình 1 4,30

5069/QĐ-

XPHC ngày 

20/12/2022 

UBTP

80,000,000              

73/QĐTĐC-

CACM 

14/10/2021

107/QĐĐC-

CACM

10/11/2021

16
Công ty cổ phần sơn Usameva 

Việt Nam
Phụng Châu Chương Mỹ

Công ty cổ phần sơn Usameva 

Việt Nam
1 4,30

5064/QĐ-

XPHC ngày 

20/12/2022 

UBTP

80,000,000              

72/QĐTĐC-

CACM 

14/10/2021

106/QĐĐC-

CACM

10/11/2021

Địa chỉ
Quận/huyện/

thị xã
Tên chủ đầu tư

Phụ lục I: Danh sách công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

(Kèm theo văn bản số 5968/CAHN-PC07 ngày 11 tháng 7 năm 2024)

Biện pháp xử lý (tính từ khi cơ sở hoạt động đến thời điểm hiện tại, chỉ thống kê xử lý các lỗi  liên quan đến 

đầu tư xây dựng, tạm đình chỉ, đình chỉ)

Số lượt xử 

phạt

Lỗi vi phạm (điểm, khoản, 

điều Nghị định 144 hoặc 

Nghị định 167)

Số, ngày 

quyết định

 Tổng số tiền 

phạt (đồng) 

Tạm đình chỉ (ghi 

rõ số, ngày QĐ)

Đình chỉ (ghi rõ 

số, ngày QĐ)
TT Tên cơ sở



17
Công ty Cổ phần liên minh tiến 

bộ Quốc tế EK
Phụng Châu Chương Mỹ

Công ty Cổ phần liên minh tiến 

bộ Quốc tế EK
1 4,30

670/QĐ-XPHC 

ngày 

02/01/2023 

UBTP

80,000,000              

21/QĐTĐC-

CACM 

06/12/2022

03/QĐĐC-

CACM

18/01/2023

18 Trường mầm non Thụy Hương Thụy Hương Chương Mỹ UBND huyện

19
Công ty TNHH kinh doanh sản 

xuất đồ gỗ Tiến Đạt
Thụy Hương Chương Mỹ

Công ty TNHH kinh doanh sản 

xuất đồ gỗ Tiến Đạt
1 4,30

5070/QĐ-

XPHC ngày 

20/12/2022 

UBTP

80,000,000              

125/QĐ-

TĐC-CACM 

ngày 

09/12/2021

09/QĐ ĐC-

CACM ngày 

14/01/2022

20 Trường mầm non Đồng Lạc  Đồng Lạc Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

21 Trường THCS Đồng Lạc  Đồng Lạc Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

22 Trường Cao đẳng Cộng Đồng Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ Bộ GD&ĐT

23 Công ty cổ phần gỗ BKG Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ Công ty CP gỗ BKG

33/QĐ-TĐC-

CACM ngày 

09/7/2021

85/QĐ ĐC-

CACM ngày 

07/10/2021

24 Trường mầm non Mỹ Lương  Mỹ Lương Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

25 Trường tiểu học Mỹ Lương  Mỹ Lương Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

26 Trường THCS Mỹ Lương  Mỹ Lương Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

27 Trường mầm non Tân Tiến  Tân Tiến Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

28 Trường THCS  Tân Tiến  Tân Tiến Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

29
Trường mầm non Thủy Xuân 

Tiên
 Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

30
Trường tiểu học Thủy Xuân 

Tiên
 Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

31 Công ty TNHH Thiên Quang Phú Nghĩa Chương Mỹ Công ty TNHH Thiên Quang 1 6,36,NĐ167 2017 80,000,000              

6488/QĐTĐ

C-UBND 

13/7/2020 

huyện 

Chương Mỹ

7240/QĐĐC

-UBND 

20/8/2020 

huyện 

Chương Mỹ

32
Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tiến Bảo
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Tiến Bảo
1 a,4,36

1309/QĐ-

VPHC UBND 

huyện ngày 

13/2/2018

23,000,000              

3214/QĐTĐ

C-UBND 

ngày 

29/5/2019

4357/QĐĐC

-UBND 

16/7/2019 

huyện 

Chương Mỹ

33 Công ty Cổ phần SCI Việt Nam Phú Nghĩa Chương Mỹ Công ty Cổ phần SCI Việt Nam

34
Công ty TNHH bao bì Việt 

Oanh
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH bao bì Việt 

Oanh
1 6.36

5730/QĐ-

XPVPHC, 

14/10/2019 TP 

HN

80,000,000              

187/QĐTĐC-

UBND ngày 

08/01/2021

1303/QĐĐC

-UBND 

03/3/2021 

huyện 

Chương Mỹ

35
Công ty Cổ phần thương mại 

nhựa An Phú
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty CP thương mại nhựa 

An Phú
2 6,36,NĐ167; 4,38 NĐ144

5276/QĐ-

XPVPHC, 

20/9/2019 TP 

HN

160,000,000            x

185/QĐTĐC-

UBND ngày 

08/01/2021

1300/QĐĐC

-UBND 

03/3/2021 

huyện 

Chương Mỹ



36
Công ty TNHH mây tre Đoàn 

kết I
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH mây tre Đoàn 

kết I

08/QĐTĐC-

CACM 

28/7/2021 

CAH

63/QĐĐC-

CACM 

29/9/2021 

CAH

37
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minh Cường
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minh Cường

38
Công ty TNHH Cao su Minh 

Thành
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH Cao su Minh 

Thành

29/QĐTĐC-

CACM 

08/7/2021 

CAH

64/QĐĐC-

CACM 

29/9/2021 

CAH

39
Công ty TNHH Mây tre Chúc 

Sơn
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH Mây tre Chúc 

Sơn

31/QĐTĐC-

CACM 

08/7/2021 

CAH

61/QĐĐC-

CACM 

29/9/2021 

CAH

40 Trường tiểu học Phú Nghĩa  Phú Nghĩa Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

41 Trường mầm non Phú Nghĩa Phú Nghĩa Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

42 Công ty Cổ phần Queenviet Phú Nghĩa Chương Mỹ Công ty Cổ phần Queenviet 1 4,30, NĐ144

304/QĐ-XPHC 

11/02/2023 

UBND TPHN

80,000,000              

186/QĐTĐC-

UBND ngày 

08/01/2021

1301/QĐĐC

-UBND 

ngày 

03/3/2021 

của UBND 

huyện

43 Trường mầm non Trường Yên  Trường Yên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

44 Trường THCS Trường Yên  Trường Yên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

45
Công ty Cổ phần kim khí Đông 

Sơn
 Trường Yên Chương Mỹ

Công ty Cổ phần kim khí Đông 

Sơn
1 4,30

1118/QĐ-

XPHC ngày 

22/2/2024

              80,000,000 

84/QĐ-TĐC 

ngày 

14/10/2021 

CAH

120/QĐĐC-

CACM 

02/12/2021 

CAH

46
Công ty TNHH Mây tre Hoa 

Nam
 Trường Yên Chương Mỹ

Công ty TNHH Mây tre Hoa 

Nam
1 1 2024               80,000,000 

30/QĐTĐC-

CACM 

08/7/2021 

CAH

62/QĐĐC-

CACM 

29/9/2021 

CAH

47
Công ty TNHH Mây tre Nam 

Sơn
 Trường Yên Chương Mỹ

Công ty TNHH Mây tre Nam 

Sơn
1 4,30, NĐ144

486/QĐ-XPHC 

UBND TP HN 

19/01/2-23

              80,000,000 

32/QĐTĐC-

CACM 

08/7/2021 

CAH

60/QĐĐC-

CACM 

29/9/2021 

CAH

48 Công ty TNHH Khang Đạt  Trường Yên Chương Mỹ Công ty TNHH Khang Đạt 1 4,30

1007/QĐ-

XPHC ngày 

22/2/2024

              80,000,000 

07/QĐTĐC-

CACM 

14/6/2021 

CAH

43/QĐĐC-

CACM 

21/7/2021 

CAH

49 Công ty Cổ phần BDSC Phú Nghĩa Chương Mỹ Công ty Cổ phần BDSC 2
a,4,36

6,36

3428/QĐ-

UBND TP 

05/6/2017

103,000,000            

13/QĐTĐC-

CACM 

17/3/2023 

CAH

16/QĐĐC-

CACM 

08/5/2023 

CAH

50
Công ty Cổ phần dược phẩm 

Megapharco
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty Cổ phần dược phẩm 

Megapharco
2 a,5,36; 4.30

2020 và 

876/QĐ-

XPHC ngày 

14/2/2024

120,000,000            

01/QĐTĐC-

CACM 

28/4/2021 

CAH

05/QĐĐC-

CACM 

10/6/2021 

CAH

51 Trường THCS Thượng Vực Thượng Vực Chương Mỹ UBND huyện



52 Trường tiểu học Hoàng Diệu Hoàng Diệu Chương Mỹ UBND huyện

53 Trường THCS Hoàng Diệu Hoàng Diệu Chương Mỹ UBND huyện

54 Trường mầm non Hoàng Diệu Hoàng Diệu Chương Mỹ UBND huyện

55 Trường mầm non Hợp Đồng Hợp Đồng Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

56 Công ty Cổ phần SX&TM NTC Ngọc Hòa Chương Mỹ Công ty Cổ phần SX&TM NTC

19/QĐTĐC-

CACM ngày 

05/7/2021 

của CAH

91/QĐĐC-

CACM ngày 

19/10/2021 

của CAH

57
Cty TNHH AFT Hà Nội 

(chuyển nhượng cho Công ty 

Cổ phần dược phẩm Phú Thái)

Ngọc Hòa Chương Mỹ
Công ty TNHH Bột Mỳ Phú 

Tường (Chuyển nhượng Cho 

Cty AFT HN)

1 4,30

1014/QĐ-

XPHC ngày 

22/02/2024

80000000

46/QĐTĐC-

CACM ngày 

23/7/2021 

của CAH

98/QĐĐC-

CACM ngày 

21/10/2021 

của CAH

58 Chợ Cống  Ngọc Hòa Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

59
Công ty TNHH Vật tư kết cấu 

thép
Ngọc Hòa Chương Mỹ

Công ty TNHH Vật tư kết cấu 

thép
1 4,30

653/QĐ-XPHC 

01/02/2023 

UBND TP

80,000,000              

45/QĐTĐC-

CACM ngày 

23/7/2021 

của CAH

96/QĐĐC-

CACM ngày 

21/10/2021 

của CAH

60 Công ty TNHH Hán Long Ngọc Hòa Chương Mỹ Công ty TNHH Hán Long 1 4,30, NĐ144
650/QĐ-XPHC 

01/02/2023 

UBND TP

              80,000,000 

15/QĐTĐC-

CACM ngày 

19/4/2023 

của CAH

17/QĐĐC-

CACM ngày 

11/6/2023 

của CAH

61
Công ty TNHH Nhông xích 

Việt Nhật
Ngọc Hòa Chương Mỹ

Công ty TNHH Nhông xích 

Việt Nhật
1 4,30, NĐ144

674/QĐ-XPHC 

UBND TP HN 

02/01/2023

              80,000,000 

34/QĐTĐC-

CACM ngày 

09/7/2021 

của CAH

95/QĐĐC-

CACM ngày 

20/10/2021 

của CAH

62 Trường mầm non Ngọc Hòa Ngọc Hòa Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

63
Công ty TNHH hàng thủ công 

mỹ nghệ Dũng Chiến
Tiên Phương Chương Mỹ

Công ty TNHH HTCMN Dũng 

Chiến
1 4,30, NĐ144

5068/QĐ-XPHC 

20/12/2022 

UBND TP

              80,000,000 

13/QĐTĐC-

CACM ngày 

28/6/2021 

của CAH

55/QĐĐC-

CACM ngày 

23/9/2021 

của CAH

64 Trường THCS Tiên Phương  Tiên Phương Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

65
Công ty cổ phần thương mại cơ 

khí Cát Bình
Tiên Phương Chương Mỹ

Công ty cổ phần TM cơ khí Cát 

Bình
1 4,30, NĐ144

624/QĐ-XPHC 

01/02/2023 

UBND TP

              80,000,000 

12/QĐTĐC-

CACM ngày 

28/7/2021 

của CAH

54/QĐĐC-

CACM ngày 

22/9/2021 

của CAH

66 Công ty TNHH SX TM Hasa Tiên Phương Chương Mỹ Công ty TNHH SXTM Hasa 1 4,30, NĐ144
5071/QĐ-XPHC 

20/12/2022 

UBND TP

              80,000,000 

14/QĐTĐC-

CACM ngày 

28/6/2021 

của CAH

57/QĐĐC-

CACM ngày 

29/9/2021 

của CAH



67
Cửa hàng Gas - Công ty Cổ 

phần SX&TM HT 
Tiên Phương Chương Mỹ Công ty Cổ phần SX&TM HT 1 4,30, NĐ144

5067/QĐ-XPHC 

20/12/2022 

UBND TP

              80,000,000 

18/QĐTĐC-

CACM ngày 

01/7/2021 

của CAH

82/QĐĐC-

CACM ngày 

11/10/2021 

của CAH

68
Công ty Cổ phần thủ công mỹ 

nghệ S.A Việt Nam
Tiên Phương Chương Mỹ

Công ty Cổ phần thủ công mỹ 

nghệ S.A Việt Nam
1 4,30, NĐ144

5098/QĐ-XPHC 

21/12/2022 

UBND TP

              80,000,000 

15/QĐTĐC-

CACM ngày 

29/6/2021 

của CAH

79/QĐĐC-

CACM ngày 

11/10/2021 

của CAH

69
Công ty TNHH Tân Cường 

Thịnh
Tiên Phương Chương Mỹ

Công ty TNHH Tân Cường 

Thịnh
1 4,30, NĐ144

5072/QĐ-XPHC 

21/12/2022 

UBND TP

              80,000,000 

17/QĐTĐC-

CACM ngày 

01/7/2021 

của CAH

81/QĐĐC-

CACM ngày 

11/10/2021 

của CAH

70 Trường Mầm non Hòa Chính  Hòa Chính Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

71 Trường Tiểu học Hòa Chính  Hòa Chính Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

72 Trường THCS Hòa Chính  Hòa Chính Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

73
Công ty Cổ phần SX KD Đức 

Việt
Chúc Sơn Chương Mỹ Công ty CP SX KD Đức Việt

74 Công ty Cổ phần in La Bàn Chúc Sơn Chương Mỹ Công ty CP in La Bàn 1 Điểm a, khoản 5, điều 36
4178 ngày 

06/07/2018
40,000,000              

27/QĐTĐC-

CACM ngày 

7/7/2021

99/QĐĐC-

CACM ngày 

03/11/2021

75
Công ty bia rượu NGK Việt 

Nam
Chúc Sơn Chương Mỹ

Công ty bia rượu NGK Việt 

Nam
2 a,5,36; 5,38

009522 ngày 

22/03/2017 và 

01 QĐ UBND 

TP

120,000,000            

20/QĐTĐC-

CACM ngày 

06/07/2021

110/QĐĐC-

CACM ngày 

16/11/2021

76
Kho Công ty TNHH KT 

LS&TM QT ICT
Chúc Sơn Chương Mỹ

Công ty TNHH KT LS&TM 

QT ICT
1 Điểm a, khoản 4, điều 36

3702/QĐ-

VPHC ngày 

15/6/2018 

UBND huyện

              23,000,000 

103/QĐTĐC-

CACM ngày 

03/11/2021

122/QĐĐC-

CACM 

07/12/2021

77
Công ty TNHH Trung Hùng Hà 

Nội
Chúc Sơn Chương Mỹ

Công ty TNHH Trung Hùng Hà 

Nội

21/QĐTĐC-

CACM ngày 

6/7/2021

74/QĐĐC-

CACM ngày 

4/10/2021

78
Công ty cổ phần Cable top Việt 

Nam
Chúc Sơn Chương Mỹ

Công ty cổ phần Cable top Việt 

Nam

23/QĐTĐC-

CACM ngày 

6/7/2021

76/QĐĐC-

CACM ngày 

04/10/2021

79 Nhà máy bê tông An Quý Hưng Chúc Sơn Chương Mỹ Nhà máy bê tông An Quý Hưng 1 a,5,36

5390/QĐ-

UBND ngày 

13/08/2018 

UBND huyện

40,000,000              

80

Công ty cổ phần giày thể thao 

Động Lực (đã chuyển nhượng, 

đổi thành Công ty TNHH đầu 

tư thương mại và dịch vụ Đại 

Yên)

Chúc Sơn Chương Mỹ
Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Đại Yêu
1 a,3,38

6230/QĐ-

XPVPHC ngày 

01/8/2022 UBH

40,000,000              

49/QĐTĐC-

CACM ngày 

26/7/2021

90/QĐĐC-

CACM ngày 

18/10/2021



81
Công ty cổ phần phát triển và 

sản xuất nhựa Tiến Lợi
Chúc Sơn Chương Mỹ Công ty TNHH Tiến lợi 2 4,30, NĐ144; a,5,36 NĐ167

1968/QĐ-

XPHC UBND 

TP HN 03/4/2-

23; '4180/QĐ-

VPHC ngày 

06/07/2018 

UBND huyện

            120,000,000 

26/QĐTĐC-

CACM ngày 

7/7/2021

100/QĐĐC-

CACM ngày 

03/11/2021

82 Công ty CP kỹ nghệ Liên Sơn Chúc Sơn Chương Mỹ Công ty CP kỹ nghệ Liên Sơn 1 Điểm a, khoản 5, điều 36

4189/QĐ-

VPHC ngày 

09/07/2018 

UBND huyện

120,000,000            

48/QĐTĐC-

CACM ngày 

26/07/2021

102/QĐĐC-

CACM ngày 

03/11/2021

83 Trường mầm non Chúc Sơn A Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

84 Trường mầm non Chúc Sơn B Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

85
Trường mầm non huyện 

Chương Mỹ
Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

86 Trường tiểu học Chúc Sơn B Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

87 Trường THCS Ngô Sỹ Liên Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

88 Trung tâm y tế Chương Mỹ Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

89 Phòng tài chính kế hoạch Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

90 Chợ Cá  Nam Phương Tiến Chương Mỹ UBND  Nam Phương Tiến

91 Trường tiểu học Trần Phú B  Trần Phú Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

92 Trường mầm non Quảng Bị Quảng Bị Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

93
Trường mầm non Đông Phương 

Yên
 Đông Phương Yên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

94 Trường mầm non Đông Sơn  Đông Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

95 Trường mầm non Hữu Văn  Hữu Văn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

96 Trường mầm non Thanh Bình  Thanh Bình Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

97 Trường mầm non Trung Hòa  Trung Hòa Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

98 Hộ Kinh doanh Đỗ Văn Khung Đông Sơn Chương Mỹ tư nhân (ông Đỗ Văn Khung)

99
Công ty Cổ phần dược phẩm 

Milky Way
KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty Cổ phần dược phẩm 

Milky Way
1 a,3,38

5985/QĐ-

XPVPHC 

18/7/2022 

UBND huyện

40000000

100 Công ty Cổ phần đầu tư DTC KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa Chương Mỹ Công ty Cổ phần đầu tư DTC 1 4,38
299/QĐ-VPHC 

11/01/2023
80000000

22/QĐTĐC-

CACM ngày 

23/6/2023 

CAH

29/QĐĐC-

CACM ngày 

10/8/2023 

CAH

101
Nhà xưởng của ông Đỗ Văn 

Mạnh
Trường Yên Chương Mỹ ông Đỗ Văn Mạnh

117/QĐTĐC-

CACM ngày 

30/11/2021 

CAH

11/QĐĐC-

CACM ngày 

16/2/2022 

CAH



102
Nhà xưởng của ông Nguyễn 

Hữu Ánh
Trường Yên Chương Mỹ ông Nguyễn Hữu Ánh 1 4,30, NĐ144

895/QĐ-XPHC 

ngày 

10/02/2023 

UBND TPHN

40000000

119/QĐTĐC-

CACM ngày 

30/11/2021 

CAH

12/QĐĐC-

CACM ngày 

16/2/2022 

CAH

103
Công ty TNHH SX và XNK 

BambooPQ
KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH SX và XNK 

BambooPQ
1

8553/QĐ-

XPVPHC 

23/11/2022

23000000

20/QĐTĐC-

CACM 

14/11/2022 

CAH

01/QĐĐC-

CACM ngày 

12/01/2023 

của CAH

104
Công ty Cổ phần vật liệu xây 

dựng Secoin
Tiên Phương Chương Mỹ

Công ty Cổ phần vật liệu xây 

dựng Secoin
1 5,38

1910/QĐ-

VPHC 

31/3/2023 

UBND TP

90000000

43/QĐTĐC-

CACM 

14/3/2023 

CAH

17/QĐĐC-

CACM ngày 

11/5/2023 

của CAH

105 Trường mầm non Tiên Phương Tiên Phương Chương Mỹ UBND huyện

106
Khu nhà kho cho thuê của bà 

Nguyễn Thu Phượng
TT Xuân Mai Chương Mỹ Bà Nguyễn Thu Phượng 1 5,38 đã có QĐ               45,000,000 

22/QĐTĐC-

CACM ngày 

10/12/2022

05/QĐĐC-

CACM ngày 

03/02/2023

107
Nhà kho cho thuê của Trung 

tâm đào tạo và tư vấn công 

nghệ điện tử

Xã Lam Điền Chương Mỹ
Trung tâm đào tạo và tư vấn 

công nghệ điện tử

71/QĐTĐC-

CACM ngày 

4/10/2021

108/QĐĐC-

CACM ngày 

11/11/2021

108
Kho, xưởng cho thuê của Công 

ty cổ phần thép và thương mại 

Hà Nội 

TT Chúc Sơn Chương Mỹ
Công ty cổ phần thép và thương 

mại Hà Nội

109
Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

huyện Chương Mỹ

TT Chúc Sơn Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ

110
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Đăng Phong
xã Trần Phú Chương Mỹ

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại đăng phong
1 5,38 đã có QĐ 90000000

25/QĐTĐC-

CACM 

20/12/2022

06/QĐĐC-

CACM ngày 

08/02/2023

111 Công ty TNHH nhựa Việt Mỹ xã Trần Phú Chương Mỹ Công ty TNHH nhựa Việt Mỹ

28/QĐTĐC-

CACM23/12/

2022

08/QĐĐC-

CACM ngày 

08/02/2023

112
Công ty Cổ phần DK ENC Việt 

Nam
xã Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ

Công ty Cổ phần DK ENC Việt 

Nam
1 5,38

3367/QĐ-

VPHC ngày 

16/9/2022

90000000

27/QĐTĐC-

CACM20/12/

2022

07/QĐĐC-

CACM ngày 

08/02/2023

113
Công ty TNHH XNK mây tre 

và Mỹ nghệ Trung Hòa
Trung Hòa Chương Mỹ

Công ty TNHH XNK mây tre 

và Mỹ nghệ Trung Hòa
1 4,30

481/QĐ-XPHC 

ngày 

19/01/2023 

UBTP

80,000,000              

97/QĐTĐC-

CACM ngày 

21/10/2021

02/QĐĐC-

CACM ngày 

15/12/2021

114
Trường Đại học sư phạm Thể 

dục thể thao Hà Nội
Phụng Châu Chương Mỹ Bộ GD&ĐT

115
Công ty cổ phần Khoáng sản và 

xây dựng Quốc tế
Phụng Châu Chương Mỹ

Công ty cổ phần Khoáng sản và 

xây dựng Quốc tế
1 4,30

5103/QĐ-

XPHC ngày 

20/12/2022 

UBTP

80,000,000              

93/QĐTĐC-

CACM ngày 

19/10/2021

115/QĐĐC-

CACM ngày 

22/11/2021 

49 3,367,000,000     



TT Tên cơ sở Địa chỉ Quận/huyện/thị xã Tên chủ đầu tư

Nội dung đã khắc phục về PCCC (đã 

được nghiệm thu về PCCC, số văn bản 

nghiệm thu về PCCC hoặc đã khắc phục 

xong các tồn tại về PCCC, hoặc ngừng hoạt 

động, chuyển đổi công năng không thuộc 

diện thẩm duyệt về PCCC,…)

Ghi chú

1
Công ty cổ phần Khoáng sản và 

xây dựng Quốc tế
Phụng Châu Chương Mỹ

Công ty cổ phần Khoáng sản 

và xây dựng Quốc tế
Dừng hoạt động

2
Công ty Cổ phần Công nghiệp JK 

VN
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty Cổ phần Công 

nghiệp JK VN
Đã nghiệm thu về PCCC

3 Công ty Cổ phần GDS Việt Nam Phú Nghĩa Chương Mỹ
Công ty Cổ phần GDS Việt 

Nam
Đã nghiệm thu về PCCC

4 Trường Mầm non Trần Phú Trần Phú Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

5
Công ty Cổ phần dược phẩm Đại 

Uy
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty Cổ phần dược phẩm 

Đại Uy
Đã nghiệm thu về PCCC

6
Trường THCS Nam Phương Tiến 

A
Nam Phương Tiến Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

7
Trường THCS Nam Phương Tiến 

B
Nam Phương Tiến Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

8 Công ty TNHH Lâm Anh Phú Nghĩa Chương Mỹ Công ty TNHH Lâm Anh Đã nghiệm thu về PCCC

9 Trường THCS Xuân Mai B Xuân Mai Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

10 Trường THCS Đại Yên Đại Yên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

11 Trường Tiểu học Đại Yên Đại Yên Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

12 Trường tiểu học Đồng Phú Đồng Phú Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

13 Trường Tiểu học Phụng Châu Phụng Châu Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

14 Trường mầm non Phụng Châu Phụng Châu Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

15 Trường mầm non Tốt Động Tốt Động Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

16 Trường THCS Tốt Động Tốt Động Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

17 Trường Tiểu học Quảng Bị Quảng Bị Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

18 Trường mầm non Đồng Phú Đồng Phú Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

19
Công ty Cổ phần xây dựng Hà 

Nội CPM 
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty Cổ phần xây dựng 

Hà Nội CPM 
Đã nghiệm thu về PCCC

Phụ lục Ia: Danh sách công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động hiện nay đã được khắc phục

(Kèm theo văn bản số 5968/CAHN-PC07 ngày 11 tháng 7 năm 2024)



20 Trường Tiểu học Hợp Đồng Hợp Đồng Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

21 Trường mầm non Thượng Vực Thượng Vực Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

22 Trường Tiểu học Đồng Lạc Đồng Lạc Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

23 Trường THCS Ngọc Hòa Ngọc Hòa Chương Mỹ UBND huyện Chương Mỹ Đã nghiệm thu về PCCC

24 Công ty TNHH D&D Vina Phụng Châu Chương Mỹ Công ty TNHH D&D Vina Chuyển đổi công năng

25
Công ty TNHH SX và XNK 

BambooPQ
Đông Sơn Chương Mỹ

Công ty TNHH SX và XNK 

BambooPQ
Chuyển địa điểm

26 Công ty TNHH Sa Na Đại Yên Chương Mỹ Công ty TNHH Sa Na Dừng hoạt động

27 Trung tâm ngoại ngữ EK Phụng Châu Chương Mỹ Trung tâm ngoại ngữ EK Giải thể

28 Nhà Trung bày các sản phẩm KCN Phú Nghĩa Chương Mỹ Nhà Trung bày các sản phẩm KCN Đã nghiệm thu về PCCC

29 Trường Tiểu học Tân Tiến Tân Tiến Chương Mỹ Trường Tiểu học Tân Tiến Đã nghiệm thu về PCCC

30 Trường Mầm non Trần Phú Trần Phú Chương Mỹ Trường Mầm non Trần Phú Đã nghiệm thu về PCCC

31
Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Hưng Thịnh
Phú Nghĩa Chương Mỹ

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Thịnh
Đã nghiệm thu về PCCC



Bộ phận
Toàn bộ 

công trình
Bộ phận

Toàn bộ 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Cafe Đắng Thôn Vôi Đá, xã Trần Phú Chương Mỹ Nguyễn Văn Giang Không đảm bảo ngăn cháy lan

06/QĐ-

UBND xã 

05/1/2023

21/QĐĐC-

UBND xã 

2/5/2023

2 Karaoke Hoa Hồng Thôn Yên Sơn, xã Đồng Lạc Chương Mỹ Ông Nguyễn Văn B Không đảm bảo ngăn cháy lan

7920/QĐTĐC

-UBND xã 

28/10/2022

8933/QĐĐC-

UBND xã 

12/9/2022

3 Karaoke Yến Phóng Thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú Chương Mỹ Nguyễn Thị Yến Không đảm bảo ngăn cháy lan
15/QĐTĐC-

UBND xã 

51/QĐĐC-

UBND xã 

4 Karaoke Trung Thu TDP Ninh Sơn, TT Chúc Sơn Chương Mỹ Trịnh Thị Thu Không đảm bảo ngăn cháy lan
13/QĐ_UBN

D xã 1/6/2023

26/QĐ-

UBND xã 

44963

5 Karaoke Trọng Blue Thôn 2, xã Quảng Bị Chương Mỹ Tạ Viết Sỹ Không đảm bảo ngăn cháy lan
Đã dừng hoạt 

động

đã dừng hoạt 

động 

6 Karaoke Majetics Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương Chương Mỹ Phạm Văn Phước Không đảm bảo ngăn cháy lan

16/QĐ-

UBND xã 

1/30/2023

41a/QĐ-

UBND xã 

28/02/2023

7 Karaoke Gold Club Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa Chương Mỹ Đỗ Văn Khải Không đảm bảo ngăn cháy lan

281/QĐ-

UBND xã 

11/30/2022

304/QĐĐC-

UBND xã 

31/12/2022

8 Karaoke Thành Đạt Thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng Chương Mỹ Đặng Đình Quý Không đảm bảo ngăn cháy lan

120/QĐ-

UBND xã 

2/6/2023

134A/QĐĐC-

UBND xã 

4/7/2023

9 Karaoke Obama thôn Phù Yên, xã Trường Yên Chương Mỹ Nguyễn Quang Thu Không đảm bảo ngăn cháy lan

66/QĐ-

UBND xã 

13/12/2022

1344/QĐĐC-

UBND xã 

4/7/2023

10 Karaoke 86 Thôn Phù Yên, xã Trường Yên Chương Mỹ Nguyễn Thị Trâm Không đảm bảo ngăn cháy lan

03/QĐ-

UBND xã 

1/4/2023

26/QĐĐC-

UBND xã 

44987

11
Karaoke Hoa 

Phượng

Thôn Xuân Long, xã Thuỷ 

Xuân Tiên
Chương Mỹ Nguyễn Đức Hà Không đảm bảo ngăn cháy lan

27/QĐ-

UBND xã 

1/21/2023

242/QĐĐC-

UBND xã 

15/8/2023

12
Karaoke Đức 

Phương
Thôn 3, xã Đại Yên Chương Mỹ Dương Nguyên Tú Không đảm bảo ngăn cháy lan

113/QĐTĐC-

UBND xã 

8/6/2023

130/QĐĐC-

UBND xã 

10/7/2023

13 Karaoke Hương Ly
Khu Chiến Thằng, TT Xuân 

Mai
Chương Mỹ Nguyễn Hoài Thương Không đảm bảo ngăn cháy lan

377/QĐ-

UBND xã 

11/22/2022

382/QĐ-

UBND xã 

22/12/2022

14 Karaoke Hải Đăng Thôn Đừn xã Tốt Động Chương Mỹ Nguyễn Duy Tưởng Không đảm bảo ngăn cháy lan

07/QĐTĐC-

UBND xã 

1/6/2023

125/QĐĐC-

UBND xã 

17/5/2023

15
Karaoke Huyền 

Phương
Thôn Đừn xã Tốt Động Chương Mỹ Lê Viết Sơn Không đảm bảo ngăn cháy lan

08/QĐTĐC-

UBND xã 

1/6/2023

126/QĐĐC-

UBND xã 

17/5/2023

16 Karaoke Nam Mốc
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn 

Thụ
Chương Mỹ Cao Đình Nguyên Không đảm bảo ngăn cháy lan

12/QĐ-

UBND xã 

1/6/2023

29A/QĐ-

UBND xã 

7/2/2023

17 Karaoke Olala
Thôn Đồng Nanh, xã Tiên 

Phương
Chương Mỹ Vũ Đình Phúc Không đảm bảo ngăn cháy lan

19C/QĐ-

UBND xã 

1/30/2023

41C/QĐĐC-

UBND xã 

28/2/2023

Địa chỉ Quận/huyện/thị xã Tên chủ đầu tư Nội dung tồn tại,  vi phạm về PCCC

Phụ lục II: Danh sách công trình còn vi phạm về PCCC (không bao gồm cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động)

(Kèm theo văn bản số 5968/CAHN-PC07 ngày 11 tháng 7 năm 2024)

Biện pháp xử lý (tính từ khi cơ sở hoạt động đến thời điểm hiện tại)

Số lượt xử phạt

Lỗi vi phạm 

(điểm, khoản, 

điều Nghị định 

144 hoặc Nghị 

định 167)

Số, ngày 

quyết định

 Tổng số tiền 

phạt (đồng) 

Tạm đình chỉ (ghi rõ 

số, ngày QĐ)

Đình chỉ (ghi rõ số, ngày 

QĐ)
TT Tên cơ sở



18
Karaoke Đèn Lồng 

Đỏ
Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương Chương Mỹ Vũ Thị Thúy Không đảm bảo ngăn cháy lan

19B/QĐ-

UBND xã 

1/30/2023

41b/QĐĐC-

UBND xã 

28/2/2023

19 Karaoke Cafe 29
Thôn Nhật Tiến, xã Trường 

Yên
Chương Mỹ Đỗ Xuân Thành Không đảm bảo ngăn cháy lan

Đã dừng hoạt 

động

đã dừng hoạt 

động 

20 Karaoke Cây Sung
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn 

Thụ
Chương Mỹ Nguyễn Văn Thước Không đảm bảo ngăn cháy lan

10/QĐ-

UBND xã 

1/7/2023

26A/QĐ-

UBND xã 

7/2/2023

21 Karaoke Tuấn
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn 

Thụ
Chương Mỹ Vũ Minh Tuấn Không đảm bảo ngăn cháy lan

13/QĐ-

UBND xã 

1/7/2023

30A/QĐ-

UBND xã 

7/2/2023

22 Karaoke Hoàng Liên
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn 

Thụ
Chương Mỹ Đào Bích Liên Không đảm bảo ngăn cháy lan

11/QĐ-

UBND xã 

1/7/2023

27A/QĐ-

UBND xã 

7/2/2023

23
Karaoke Trúc Hoa 

Viên

Thôn Đồi 2, xã Đông Phương 

Yên
Chương Mỹ Nguyễn Gia Đạt Không đảm bảo ngăn cháy lan

09/QĐ-

UBND xã 

1/6/2023

15/QĐĐC-

UBND xã 

3/7/2023

24 Karaoke Quyền Bia Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương Chương Mỹ Nguyễn Xuân Quyền Không đảm bảo ngăn cháy lan

19A/QĐ-

UBND xã 

1/30/2023

41E/QĐĐC-

UBND xã 

28/2/2023

25 Karaoke Tuấn Trực Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương Chương Mỹ Nguyễn Thị Hồng Không đảm bảo ngăn cháy lan

19D/QĐ-

UBND xã 

1/30/2023

41D/QĐĐC-

UBND xã 

28/2/2023

26 Karaoke Moza Chúc Sơn Chương Mỹ Lê Hưng Tú
Không đảm bảo ngăn cháy lan, các điều 

kiện về thoát nạn

19/QĐTĐC-

CACM 

16/6/2023

26/QDĐC-

CACM 

03/8/2023

27 Karaoke The Main Chúc Sơn Chương Mỹ Đỗ Văn Mạnh
Không đảm bảo ngăn cháy lan, các điều 

kiện về thoát nạn

7921/QĐTĐC

-UBND 

28/10/2022

8931/QĐĐC-

UBND 

12/9/2022

28
Cơ sở tăm đũa tre 

Hiền Tuệ
Trường Yên Chương Mỹ Nguyễn Bá Hiền Không đảm bảo ngăn cháy lan

29
Karaoke Khánh 

Huyền
Khu Đồng Vai, TT Xuân Mai Chương Mỹ Nguyễn Thị Huyền Không đảm bảo ngăn cháy lan

20/QĐTĐC-

CACM 

20/6/2023

24/QDĐC-

CACM 

08/1/2023

8/1/2023

30
Karaoke Nhật Tiên 

Quán
Thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn Chương Mỹ Đỗ Thị Nga

Không đảm bảo ngăn cháy lan, các điều 

kiện về thoát nạn

7918/QĐTĐC

-UBND 

28/10/2022

8934/QĐĐC-

UBND 

09/12/2023

9/12/2022

31
Karaoke Phượng 

Hoàng

Thôn Đồi 2, xã Đông Phương 

Yên
Chương Mỹ Nguyễn Văn Khoa Không đảm bảo ngăn cháy lan

7922/QĐTĐC

-UBND 

28/10/2022

8932/QĐĐC-

UBND
9/12/2022

32 Karaoke Duy Anh Thôn 2, xã Quảng Bị Chương Mỹ Đặng Đình Trình Không đảm bảo ngăn cháy lan

23/QĐTĐC-

CACM 

03/7/2023

27/QDĐC-

CACM 

08/4/2023

8/4/2023

33 Karaoke 96 Club Thôn Trung Cao, xã Hữu Văn Chương Mỹ Trần Yến Nữ Không đảm bảo ngăn cháy lan 23/QĐTĐC

10/QDĐC-

CACM 

20/02/2023

20/2/2023

34 Karaoke Quang Tây
Thôn Nam Sơn, xã Nam 

Phương Tiến
Chương Mỹ Hoàng Công Quang Không đảm bảo ngăn cháy lan

7919/QĐTĐC

-UBND 

28/10/2022

8935/QĐĐC-

UBND
9/12/2022

35 Karaoke Huy Du Khu Tân Bình, TT Xuân Mai Chương Mỹ Nguyễn Thị Phương
Không đảm bảo ngăn cháy lan, các điều 

kiện về thoát nạn

21/QĐTĐC-

CACM 

20/6/2022

25/QDĐC-

CACM
8/1/2023

36 Karaoke Khanh Sơn Khu Tân Bình, TT Xuân Mai Chương Mỹ Lê Đình Khanh Không đảm bảo ngăn cháy lan

24/QĐ-TĐC 

UBND 

20/12/2022

04/QDĐC-

CACM
3/2/2023

37
Karaoke New 

Phương Đông
Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Văn Tuyến Không đảm bảo ngăn cháy lan tạm dừng HĐ

38
Hộ KD Đồ Gỗ Hạ Viết 

Long
Hữu Văn Chương Mỹ Hạ Viết Long Hệ thống điện chưa đảm bảo

39

Hộ KD Phế Liệu An 

Thuận 1 Trần Văn 

Đoàn

Hữu Văn Chương Mỹ Trần Văn Đoàn
Cơ sở chưa

đảm bảo việc ngăn cháy lan với nơi sinh hoạt

40
Hộ KD sửa chữa Ô Tô 

HC
Hữu Văn Chương Mỹ Tư nhân Hệ thống điện chưa đảm bảo



41

Hộ KD Phụ Tùng Sửa 

Chưa Xe máy Nguyễn 

Vũ Huỳnh

Hữu Văn Chương Mỹ Nguyễn Vũ Huỳnh Hệ thống điện chưa đảm bảo

42
Hộ KD Tạp Hóa Bùi 

Thị Hiền
Hữu Văn Chương Mỹ Bùi Thị Hiền Hệ thống điện chưa đảm bảo

43 Điện Máy Xanh Hữu Văn Chương Mỹ Điện Máy Xanh Hệ thống điện chưa đảm bảo

44
Hộ KD Kho hàng May 

Mặc Cao Thùy Trang
Hữu Văn Chương Mỹ Cao Thùy Trang Hệ thống điện chưa đảm bảo

45
Hộ KD đồ gỗ Đặng 

Minh Thắng
Hữu Văn Chương Mỹ Đặng Minh Thắng Hệ thống điện chưa đảm bảo

46
Hộ KĐ Nội Thất, Chăn, 

Ga Lê Thị Toan
Hữu Văn Chương Mỹ Lê Thị Toan Hệ thống điện chưa đảm bảo

47

Hộ KĐ Sửa Chữa Xăm 

Lốp cầu Tây Nguyễn 

Văn Tây

Hữu Văn Chương Mỹ Nguyễn Văn Tây Hệ thống điện chưa đảm bảo

48
Hộ KD Nội Thất, Chăn, 

Ga Phùng Thị Luyến
Hữu Văn Chương Mỹ Phùng Thị Luyến Hệ thống điện chưa đảm bảo

49
Cty TNHH,KD&DV 

Phan Gia Bích
Phụng Châu Chương Mỹ Phan Gia Bích

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

50 Internat Lê Thanh Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

51
Tạp hoá Nguyễn Đại 

Hải
Phụng Châu Chương Mỹ Nguyễn Đại Hải

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

52
Tạp hoá Trịnh Văn 

Hiểu
Phụng Châu Chương Mỹ Trịnh Văn Hiểu

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

53 Vàng bạc Trần Lê Phụng Châu Chương Mỹ Vàng bạc Trần Lê
Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

54 Tạp hoá Kiều Phong Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

55
Quán ăn uống Bia Hơi 

84
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

56 Bán quần áo thể thao Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

57
Kinh doanh Internet 

Thu Năm
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cốVi phạm về PCCC trong quản lý sử 

dụng nguồn lửu, nguôn nhiệt, dụng cụ sinh 

lửa sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử

58
Quán Vịt ăn uống Việt 

Hưng
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

59 Quán Phở Anh Bảo Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

60
Nội thất chăn, ga,gối, 

đệm
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

61
Cơ sở kinh doanh tạp 

hóa Hải Yến
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

62
Cửa hàng ăn uống 

Hùng Râu
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

63
Cửa hàng ăn uống 

Trịnh Thị Kim Thoa
Phụng Châu Chương Mỹ Thị Kim Thoa

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

64
Buôn bán nhựa Phạm 

Thúy Hằng
Phụng Châu Chương Mỹ Phạm Thúy Hằng

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

65
Bia hơi ăn uống Luật 

Vượng
Phụng Châu Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

66
Xưởng Gõ Trịnh Duy 

Linh
Ngọc Hòa Chương Mỹ Trịnh Duy Linh

Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

67 Quán Bi  A Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

68
Xưởng gõ Trịnh Duy 

Bảy
Ngọc Hòa Chương Mỹ Trịnh Duy Bảy

Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

69 Tạp Hóa Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín



70 Gara oto Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

71

Cơ sở thu gom sắt 

vụn Nguyễn Văn 

Thành

Thượng Vực Chương Mỹ Nguyễn Văn Thành
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

72

Cơ sở thu gom sắt 

vụn Nguyễn Thị Thu 

Hà

Thượng Vực Chương Mỹ Thị Thu Hà
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

73 Cửa hàng Thảo Bình Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

74 Cửa hàng Văn Tuấn Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

75
Cừa hàng Thoa 

Thượng
Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

76
Cửa hàng Phượng 

Thuần
Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

77 Cửa hàng Hường Sáu Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

78
Tạp Hóa Hộ KD Lê 

Văn Lưu
Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Lê Văn Lưu

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

79 Tạp Hóa Bạch Thị Bùi Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Bạch Thị Bùi

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

80 Gas Đinh Thị Năm Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Đinh Thị Năm

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

81
Tạp Hóa Cửa hàng 

Điện Máy Quý Hợi
Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Tư nhân

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

82
Quán Bia Nguyễn 

Thanh nam
Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Bia Nguyễn Thanh nam

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

83
Tạp Hóa Của Hàng 

Tạp Hóa Hiền Hòa
Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Hóa Hiền Hòa

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

84
Tạp Hóa Nguyễn Thị 

Điển
Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Nguyễn Thị Điển

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

85 Điện Gia Dụng Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Điện Gia Dụng

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

86 Rèm Tỉnh Hoan Hợp Đồng Chương Mỹ Rèm Tỉnh Hoan
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

87 Điện máy Hà Hòa Hợp Đồng Chương Mỹ Điện máy Hà Hòa
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

88
Xưởng may Đỗ Công 

Quỳnh
Hợp Đồng Chương Mỹ Đỗ Công Quỳnh

Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

89
Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Lê Ngọc Mạnh 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Ngọc Mạnh

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

90

Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Nguyễn Đăng 

Kiên 

Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Đăng Kiên
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

91
Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Lê Danh Độ 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Danh Độ

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

92
Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Lê Công Nam 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Công Nam

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn



93

Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Nguyễn Văn 

Cường

Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Văn Cường
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

94
Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Lê Viết Thành 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Viết Thành

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

95
Xưởng may gia công 

Lê Thị Tuyết 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Thị Tuyết

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

96
Hộ kinh doanh tạp 

hoá Lê Công Hùng 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Công Hùng

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

97
Xưởng may Trần Thị 

Hải Nam
Phú Nam An Chương Mỹ Thị Hải Nam

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

98
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Giám Mạnh
Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Giám Mạnh

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

99
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Quyên
Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Thị Quyên

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

100
Cơ sở VLXD Lê Công 

Trại
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Công Trại

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

101
Xưởng may Lê Công 

Hùng 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Công Hùng

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

102
Cơ sở kinh doanh 

Nguyễn Đức Thường 
Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Đức Thường

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

103

Nhà ở kết hợp sản 

xuất kinh doanh Lê 

Trọng Quyền 

Phú Nam An Chương Mỹ Lê Trọng Quyền
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

104

Nhà ở kết hợp sản 

xuất kinh doanh Lê 

Công Thành

Phú Nam An Chương Mỹ Lê Công Thành
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

105
Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Lê Thị Huyên
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Thị Huyên

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

106
Xưởng may Nguyễn 

Đăng Hải
Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Đăng Hải

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

107
Xưởng may Lê Công 

Toàn 
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Công Toàn

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

108

Nhà ở kết hợp kinh 

doanh  điện tử 

Nguyễn Kim Hùng

Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Kim Hùng
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

109

Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Nguyễn Kim 

Hùng

Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Kim Hùng
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

110
Hộ kinh doanh Lê 

Mạnh Quyết
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Mạnh Quyết

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

111
Hộ kinh doanh Lê Thế 

Hệ
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Thế Hệ

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

112

Cơ sở thu mua sắt 

vụn Nguyễn Đức 

Cương

Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Đức Cương
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

113
HKD Xưởng may Lê 

Thị Lan Hương
Phú Nam An Chương Mỹ Thị Lan Hương

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

114

Nhà ở kết hợp kinh 

doanh Lê Thị Phương 

Thảo

Phú Nam An Chương Mỹ Thị Phương Thảo
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

115
Xưởng may Lê Khắc 

Thao
Phú Nam An Chương Mỹ Lê Khắc Thao

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

116
Cơ sở thiết bị vệ sinh, 

VLXD Chiến Chuyên  
Phú Nam An Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

117
Hộ KD lốp xe oto Vũ 

Duy Hào
Thanh Bình Chương Mỹ Vũ Duy Hào Sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảo

118

Hộ KD tạp hoá 

Nguyễn Thị Thản (Tạp 

hoá Biên Thản)

Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Chưa có hệ thống báo cháy

119

Hộ KD Kho hàng 

Vnexpress Nguyễn 

Thị Hiên

Thanh Bình Chương Mỹ Nguyễn Thị Hiên Chưa có hệ thống báo cháy



120
Thế giới sữa Thịnh 

Quỳnh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

121
Cửa hàng giày dép 

Hiền Hường
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

122
Tiệm bánh Quỳnh 

Trang
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

123
Cửa hàng Thành 

Hưng Bakerry
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

124
Nhà thuốc Đông y 

Nguyễn Văn Sơn
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Văn Sơn

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

125 Cửa hàng Hồ Tràng An Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Hồ Tràng An Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

126 Quán bia Phúc Hiên Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

127
Công ty TNHH Minh 

Phúc
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Công ty TNHH Minh Phúc

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

128
Cửa hàng chăn ga gối 

đệm Giang Linh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ

Cửa hàng chăn ga gối đệm 

Giang Linh
Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

129 Quán Café F5 Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

130 Đại lý Good Mart Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

131
Cửa hàng Sơn Nguyễn 

Đức Vượng
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Đức Vượng Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

132 Quán cơn Cây Đa Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

133
Cửa hàng sửa xe 

Minh Vân
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

134
Cửa hàng quần áo 

lính Khánh Phú
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

135
Cửa hàng Rèm Mai 

Hương
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

136
Thuốc trừ sâu Nguyễn 

Thị Doan
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Thị Doan Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

137

Công ty Cổ phần đầu 

tư dịch vụ Y tế VN 

(tạm dừng HĐ)

Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

138
Cửa hàng quần áo 

Auado
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

139 Quán cơm Luật Nhung Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

140
Xưởng thêu diệt vi 

tính Đại Hồng Phát
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

141
Cửa hàng giày dép 

Nguyễn Thị Tâm
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Thị Tâm Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

142 Tạp hóa Lê Văn Thắng Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Lê Văn Thắng
Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

143 Tạp hóa Bùi Văn Toàn Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Bùi Văn Toàn Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

144
Tạp hóa Nguyễn Văn 

Nhị
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Văn Nhị

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

145
Cửa hàng điện máy 

Bá Vượng
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

146 Đại lý Duy Kiên Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

147
Cửa hàng giày dép 

Tiến Đạt
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

148
Công ty TNHH cơ khí 

xây dựng Hoàng Quân
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ

Công ty TNHH cơ khí xây dựng 

Hoàng Quân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

149
Cửa hàng xe đạp 

Hoàng Ngọc Thanh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Hoàng Ngọc Thanh

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

150 Đại lý Minh Hiếu Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

151
Shop quần áo 

Phương Anh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

152
Cửa hàng kim khí Bùi 

Bá Nhâm
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Bùi Bá Nhâm

Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố



153 Điện máy Lâm Ngọc Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giưa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

154
Sửa xe - Lưu Hữu 

Tuyến
Thanh Bình Chương Mỹ Lưu Hữu Tuyến

Sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảoChưa có hệ 

thống báo cháy

155 Bia - Đỗ Kế Dũng Thanh Bình Chương Mỹ Đỗ Kế Dũng Chưa có hệ thống báo cháy

156
Mây tre đan Nguyễn 

Bá Sung
Thanh Bình Chương Mỹ Nguyễn Bá Sung

xe chữa cháy không tiếp cận đượcLối thoát 

nạn chưa đảm bảoChưa có hệ thống báo cháy

157
Tạp hóa - Lê Xuân 

Thất
Thanh Bình Chương Mỹ Lê Xuân Thất Chưa có hệ thống báo cháy

158
Tạp hóa - Nghiêm 

Văn Tuyển
Thanh Bình Chương Mỹ Nghiêm Văn Tuyển Chưa có hệ thống báo cháy

159
Tạp hóa - Nguyễn Văn 

Kế
Thanh Bình Chương Mỹ Nguyễn Văn Kế Chưa có hệ thống báo cháy

160

Tạp hóa - Lê Trung 

Thế 

(Nghỉ kinh doanh)

Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Chưa có hệ thống báo cháy

161
Cơ sở mút xốp - Lê 

Quốc Quý
Thanh Bình Chương Mỹ Lê Quốc Quý

Hàng hóa sắp xếp còn chưa đảm bảoChưa có 

hệ thống báo cháyHệ thống dây dẫn, cáp đện 

chưa đảm bảo

162
Tạp hóa - Tiến Hương 

- Nguyễn Thị Hương
Thanh Bình Chương Mỹ Nguyễn Thị Hương

Chưa có hệ thống báo cháyHệ thống dây dẫn, 

cáp đện chưa đảm bảo

163
Gạch,thiết bị - Mai 

Hồng
Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân

Hàng hóa sắp xếp còn chưa đảm bảoChưa có 

hệ thống báo cháyHệ thống dây dẫn, cáp đện 

chưa đảm bảo

164 Giặt là - Phúc Hạnh Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Chưa có hệ thống báo cháy

165
Nhựa tiền phong - 

Hùng Lương
Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Chưa có hệ thống báo cháy

166 Tạp hóa - Lưu Thị Nga Thanh Bình Chương Mỹ Lưu Thị Nga Chưa có hệ thống báo cháy

167
Điện máy - Hoàng 

Phát
Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Chưa có hệ thống báo cháy

168 CH kim khí Đại Phong Đại Yên Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

169
CH sửa chưa xe máy 

Tuấn Hùng
Đại Yên Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

170 CH tạp hóa An Giang Đại Yên Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

171 CH tạp hóa Bảy Tiếp Đại Yên Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

172
CH tạp hóa Nguyễn 

Thị Mười
Đại Yên Chương Mỹ Nguyễn Thị Mười

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

173
CH tạp hóa Phương 

Hiển
Đại Yên Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

174
CH tạp hóa Tô Văn 

Bôn
Đại Yên Chương Mỹ Tô Văn Bôn

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

175

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 

mỹ nghệ Đặng Xuân 

Khởi

Đại Yên Chương Mỹ Đặng Xuân Khởi

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạnDây dẫn điện ko đi âm tường hoặc 

trong ống gen kín

176
Cơ sở thiết bị lọc 

nước Tô Văn hệ
Đại Yên Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạnDây dẫn điện ko đi âm tường hoặc 

trong ống gen kín

177
Cơ sở thu mua phế 

liệu Nguyễn Văn Quân
Đại Yên Chương Mỹ Nguyễn Văn Quân

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

178

Cơ sở tủ gỗ công 

nghiệp Bùi Thị 

Phương

Đại Yên Chương Mỹ Bùi Thị Phương
Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

179
HKD Nguyễn Doãn 

Hào
Đại Yên Chương Mỹ Nguyễn Doãn Hào

Chưa trang bị đén chiếu sang sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

180
Cơ cở mây tre đan 

Nguyễn hữu Bình
Phú Nghĩa Chương Mỹ Tư nhân

Lối thoát nạn chưa đảm bảoBình chữa cháy, 

xà beng, xô, chậu, chăn chiênMột số đoạn dây 

điện chưa đi trong gen chống cháy



181

Kho xưởng thực 

phẩm tại thôn Khê 

Than (đang tạm dừng 

kinh doanh đến 

T9/2024)

Phú Nghĩa Chương Mỹ Tư nhân

Lối thoát nạn chưa đảm bảoBình chữa cháy, 

xà beng, xô, chậu, chăn chiênMột số đoạn dây 

điện chưa đi trong gen chống cháy

182
Mây tre đan Vương 

văn Khởi
Phú Nghĩa Chương Mỹ Tư nhân

Lối thoát nạn chưa đảm bảoBình chữa cháy, 

xà beng, xô, chậu, chăn chiênMột số đoạn dây 

điện chưa đi trong gen chống cháy

183
Kho vận chuyển hàng 

hóa Bambooship
Phú Nghĩa Chương Mỹ Tư nhân

Lối thoát nạn chưa đảm bảoBình chữa cháy, 

xà beng, xô, chậu, chăn chiênMột số đoạn dây 

điện chưa đi trong gen chống cháy

184
Hộ sản xuất Mây tre 

Nguyễn Đình Hoạt
Trung Hoà Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoạt Xe chữa cháy không tiếp cận được

185
Hộ sản xuất mây tre 

Nguyễn Cảnh
Trung Hoà Chương Mỹ Tư nhân Xe chữa cháy không tiếp cận được

186
Hộ gia công  May mặc 

Nguyễn Thị Thắm
Trung Hoà Chương Mỹ Nguyễn Thị Thắm Xe chữa cháy không tiếp cận được

187
Mây tre đan - Năm 

Thuật
Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Lối thoát nạn chưa đảm bảo

188
Cơ sở may mặc - Vũ 

Thị Yến
Thanh Bình Chương Mỹ Vũ Thị Yến

Sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảoLối thoát nạn 

chưa đảm bảo

189
Tạp hóa - Trần Duy 

Điệp
Thanh Bình Chương Mỹ Trần Duy Điệp Lối thoát nạn chưa đảm bảo

190 Ắc quy - Đoàn Phúc Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảo

191 Đồ gỗ Nhật Tiến Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân
Sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảoLối thoát nạn 

chưa đảm bảo

192 Lốp xe Hòa Sửu Thanh Bình Chương Mỹ Tư nhân Hệ thống đường điện chưa đảm bảo

193
Xưởng gỗ Phạm Văn 

Nụ
Văn Võ Chương Mỹ Phạm Văn Nụ

Không đảm bảo ngă cháy lan với khu vực để 

ởChưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

194
Tạp hóa Nguyễn Thị 

Tuyết
Văn Võ Chương Mỹ Nguyễn Thị Tuyết

Chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố chỉ dẫn 

thoát nạn

195
Cửa hàng tạp hóa 

Nguyễn Văn Sáu
Hòa Chính Chương Mỹ Nguyễn Văn Sáu Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

196
Xưởng may Vũ Thị 

Bích
Hòa Chính Chương Mỹ Vũ Thị Bích Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

197
Cửa hàng xe máy Vũ 

Thanh Tuấn
Hòa Chính Chương Mỹ Vũ Thanh Tuấn Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

198
Xưởng gỗ Đinh Công 

Nhường
Hòa Chính Chương Mỹ Đinh Công Nhường Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

199
Cửa hàng xe máy Bùi 

Đăng Hải
Hòa Chính Chương Mỹ Bùi Đăng Hải Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

200
Cơ sở may Tùng 

Nhung
Hòa Chính Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

201
Cơ sở may Hồ Văn 

Lâm
Hòa Chính Chương Mỹ Hồ Văn Lâm Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

202
Cơ sở may Trần Văn 

Khả
Hòa Chính Chương Mỹ Trần Văn Khả Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

203
Hộ kinh doanh Adam 

shop
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

204
Hộ kinh doanh Văn 

Linh Mart
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

205
Hộ kinh doanh Men 

Club
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

206
Hộ kinh doanh Thế 

Doanh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

207

Hộ kinh doanh Đào 

Xuân Hướng (Am 

Store)

Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

208
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Yến
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Thị Yến Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố



209 Shop owen Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

210
Công ty TNHH 

Indofonder
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

211
Hộ kinh doanh Trần 

Thị Hoa
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Trần Thị Hoa Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

212 Tạp hóa Đặng Thị Hà Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Đặng Thị Hà
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

213
Hộ kinh doanh Ngọc 

Châu Vet
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

214
Hộ kinh doanh Vũ 

Trung Hiếu
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Vũ Trung Hiếu Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

215
Hộ kinh doanh CLB 

H&Y Billiards
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

216 Hộ kinh doanh BK Kids Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

217
Cửa hàng giày dép 

Sơn Dân
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

218

Công ty TNHH MTV 

Chuyển phát nhanh 

Thuận Phong

Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

219
Cửa hàng in và quảng 

cáo Tư Bính
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

220
Cửa hàng bánh ngọt 

Zing tea
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

không đảm bảo ngăn cháy với khu vực để 

ởChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

221

Cửa hàng bán, cho 

thuê trang phục biểu 

diễn Nguyễn Thị Vân

Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Thị Vân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

222

Cửa hàng in, văn 

phòng phẩm Tiến 

Hạnh

Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

223
Cửa hàng phụ tùng xe 

máy Nguyên Thắng
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

224

Cửa hàng quần áo trẻ 

em Dương Thị Quỳnh 

Lâm

Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Thị Quỳnh Lâm
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

225
Cửa hàng đồ chơi Sơn 

Chanh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

226
Cửa hàng quần áo, đồ 

bơi Hải Yến
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

227
Cửa hàng quần áo 

Trali
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

228
Cửa hàng xe đạp 

ASAMA
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

229
Cửa hàng quần áo 

Minh Hương
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

230 Cửa hàng Trọng Oanh Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

231 Cửa hàng Kim Mạnh Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

232 Cửa hàng rèm Vân Thượng Vực Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị chỉ đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

233
Hô KD nội thất, chăn 

ga, gối đệm
Hữu Văn Chương Mỹ Tư nhân

Hệ Thống Điện 

chưa đảm bảo

234
Hộ KD Tạp Hóa Phùng 

Thị Hồng
Hữu Văn Chương Mỹ Phùng Thị Hồng

Hệ Thống Điện 

chưa đảm bảo

235 Hô KD Tạp Hóa Hữu Văn Chương Mỹ Tư nhân
Hệ Thống Điện 

chưa đảm bảo

236
Hộ KD Tạp Hóa 

Nguyễn Văn Kiên
Hữu Văn Chương Mỹ Nguyễn Văn Kiên

Hệ Thống Điện 

chưa đảm bảo



237 Hộ KD Điện Tử Hữu Văn Chương Mỹ Tư nhân
Hệ Thống Điện 

chưa đảm bảo

238  Siêu Thị Vinmart Hữu Văn Chương Mỹ Tư nhân
Hệ Thống Điện 

chưa đảm bảo

239 Mây tre Đỗ Hữu Tiện Phú Nghĩa Chương Mỹ Đỗ Hữu Tiện
Trang bị không đầy đủ phương tiệnMột số 

đoạn dây điện chưa đi trong gen chống cháy

240
Mây tre Vương Văn 

Thiết
Phú Nghĩa Chương Mỹ Vương Văn Thiết

Trang bị không đầy đủ phương tiệnMột số 

đoạn dây điện chưa đi trong gen chống cháy

241
Kho dầu Nguyễn Khắc 

Thanh
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Khắc Thanh

Trang bị không đầy đủ phương tiệnMột số 

đoạn dây điện chưa đi trong gen chống cháy

242 Tạp Hóa Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

243 Cơ sở sản xuất bìa Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

244 Của Hàng Yamaha Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

245 Lẩu Nướng Ngàn Sao Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

246
Nhà thuốc Chiến 

Thắng
Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân

Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

247 Quán Bi A Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân
Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

248
Nông sản Nguyễn Đắc 

Hán
Đông Phương Yên Chương Mỹ Nguyễn Đắc Hán Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

249
Nông sản Phan Ngọc 

Thắng
Đông Phương Yên Chương Mỹ Phan Ngọc Thắng Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

250
Nông sản Đào Huy 

Dương 1
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đào Huy Dương Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

251
Nông sản Đào Huy 

Dương 2
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đào Huy Dương Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

252
Nông sản Dũng Thuý - 

Nguyễn Xuân Dũng
Đông Phương Yên Chương Mỹ Nguyễn Xuân Dũng Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

253
Phụ tùng xe máy 

Nguyễn Thị Mai
Đông Phương Yên Chương Mỹ Nguyễn Thị Mai Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

254 Gạo Long Nguyệt 2 Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

255
Thức ăn chăn nuôi 

Trần Thị Như
Đông Phương Yên Chương Mỹ Trần Thị Như Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

256
Mây tre đan Bùi Đắc 

Khánh
Đông Phương Yên Chương Mỹ Bùi Đắc Khánh Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

257 Nông sản Tuấn Nguyệt Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

258 Gạo Năm Ba Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

259
TT mua sắm Quỳnh 

Anh
Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

260 Gạo Nguyên The Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

261
Mây tre đan Hoàng 

Thị Oanh
Đông Phương Yên Chương Mỹ Hoàng Thị Oanh Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

262
Mây tre đan Cấn Thế 

Vinh
Đông Phương Yên Chương Mỹ Cấn Thế Vinh Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

263
Mây tre đan Đỗ Văn 

Cơ
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đỗ Văn Cơ Sắp xếp hàng hóa không đảm bảo

264 Cửa hàng Baby Sop Đông Phương Yên Chương Mỹ Cửa hàng Baby Sop
Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

265
Mây tre đan Trần Văn 

Kiên
Đông Phương Yên Chương Mỹ Trần Văn Kiên

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

266
Tạp hóa Nguyễn Hữu 

Tuyến
Đông Phương Yên Chương Mỹ Nguyễn Hữu Tuyến

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

267
Chăn ga, gối đệm Lê 

Văn Mạnh
Đông Phương Yên Chương Mỹ Lê Văn Mạnh

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

268 May Trần Văn Khương Đông Phương Yên Chương Mỹ Trần Văn Khương
Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy



269
Mây tre đan Phan 

Ngọc Long
Đông Phương Yên Chương Mỹ Phan Ngọc Long

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

270 Gạo Lập Nhiên Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân
Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

271
Sản xuất sơn Phạm 

Văn Dương
Đông Phương Yên Chương Mỹ Phạm Văn Dương

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

272
Xưởng mộc Trần Văn 

Công
Đông Phương Yên Chương Mỹ Trần Văn Công

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

273 Xưởng may Gia Minh Đông Phương Yên Chương Mỹ Tư nhân
Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

274
Mây tre đan Đỗ Huy 

Tư
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đỗ Huy Tư

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

275
Mây tre đan Đỗ Tuấn 

Long
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đỗ Tuấn Long

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

276
Mây tre đan Nguyễn 

Văn Cường
Đông Phương Yên Chương Mỹ Nguyễn Văn Cường

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

277
Mây tre đan Đỗ Văn 

Sách
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đỗ Văn Sách

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

278
Xưởng mộc Nguyễn 

Văn Hoa
Đông Phương Yên Chương Mỹ Nguyễn Văn Hoa

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

279
Mây tre đan Đỗ Văn 

Hòa
Đông Phương Yên Chương Mỹ Đỗ Văn Hòa

Sắp xếp hàng hóa đảm bảoChưa có hệ thống 

báo cháy

280
Cơ sở SX Thảm 

Nguyễn Duy Tình
Hợp Đồng Chương Mỹ Nguyễn Duy Tình

Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

281
Cty TNHH áo mưa 

Phong Thủy
Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

282
Cty CP SX&TM kim 

khí Hòa phát
Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

283
Xưởng may Hằng 

Thông
Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

284 Quán bia Hiếu Yến Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

285 Cơ sở Gas Tường Vi Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

286
Cơ sở sắt vụn Đỗ Thị 

Đào
Phú Nghĩa Chương Mỹ Đỗ Thị Đào

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháyHệ thống điện đã cũ, không có hộp 

kỹ thuật điện

287
Mây tre Nguyễn Thị 

Vân
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Thị Vân

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

288 Cơ sở may Lê Văn Trụ Hợp Đồng Chương Mỹ Lê Văn Trụ
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

289 Gara ô tô Hưng Thịnh Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

290 Cơ sở Ga Thanh Thảo Hợp Đồng Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy lan 

giữa khu vực kinh doanh và để ở

291
Cửa hàng tạp hóa 

Hiền Hòa
Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Tư nhân

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

292 Nhà Hàng Thiều Nam Hoàng Văn Thụ Chương Mỹ Tư nhân

Xe chữa cháy không

 tiếp cận được cơ sởchưa trang bị đèn chỉ dẫn

 thoát nạn,đèn xử lý sự cố

293
Cửa hàng tạp hóa Lê 

Đình Thịnh
Hòa Chính Chương Mỹ Lê Đình Thịnh Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

294
Cửa hàng tạp hóa Lê 

Văn Nhâm
Hòa Chính Chương Mỹ Lê Văn Nhâm Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

295
Cửa hàng tạp hóa 

Nguyễn Văn Hải
Hòa Chính Chương Mỹ Nguyễn Văn Hải Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

296

Hộ gia đình nhà ở KH 

SX&KT Nguyễn Thị 

Cúc (tạp hóa)

Tiên Phương Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng nhàLối 

thoát nạn chưa đảm bảo

297
Cơ sở gia công giày 

Nguyền Tài Mạnh
Thụy Hương Chương Mỹ Nguyền Tài Mạnh

Dây dẫn điện ko đi âm tường hoặc trong ống 

gen kín



298
Cơ sở sản xuất đồ gỗ 

Nguyễn Văn Minh
Thụy Hương Chương Mỹ Nguyễn Văn Minh

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

299
Công ty  Cp kiển trúc 

xây dựng MT
Thụy Hương Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu 

sáng sự cố

300
Âm thanh điện tử Sỹ 

Bảy
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

301
Chăn ga gối đệm Thơ 

Tỉnh
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

302
Cửa hàng acquy 

Mạnh Hà
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

303
Cửa hàng đồ chơi 

Tống Văn Thủy
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tống Văn Thủy Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

304
Cửa hàng loa đài 

Quang Khải
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

305
Cửa hàng mỹ phẩm 

Lan Hương
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

306
Cửa hàng nệm Kim 

Cương
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

307 Cửa hàng sơn Tạo Yến Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

308
Cửa hàng sơn Tuấn 

Thành
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

309
Cửa hàng thiết bị vệ 

sinh Tấn Xuyết
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

310
Cửa hàng tiện ích Ba 

Ngọc
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

311
Cửa hàng trông xe 

máy Chính Hiệu
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

312
Cửa hàng Yody Chúc 

Sơn
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

313
Điện gia dụng Hào 

Huyền
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

314 Điện máy Dương Thảo Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

315 Điện máy Trung Vân Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

316
Cơ sở đồ chơi Thành 

Đạt
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

317 Nhà sách Hiệp Triệu Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

318 Nhà sách Quỳnh Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

319 Nhà sách Thu Phan Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

320 Tạp hóa Huy Hoàng Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cốmột số 

khu vực dây dẫn chưa đi trong ống gen

321 Tạp hóa Michi Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

322 Tạp hóa Minh Khuê Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

323 Tạp hóa Minh Tiến Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân
Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

324
Tạp hóa Nguyễn Thị 

Vân
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Nguyễn Thị Vân

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

325 Tạp hóa Thanh Liêm Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

326
Tranh đồ thờ Hương 

Lộc
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tranh đồ thờ Hương Lộc

Chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng 

nhàChưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

327
Mây tre Nguyễn Văn 

Bình
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Văn Bình

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

328
Hộ GĐ KD Mây tre 

Vương Văn Tá
Phú Nghĩa Chương Mỹ Vương Văn Tá

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy



329
Mây tre Nguyễn Văn 

Việt
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Văn Việt

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

330
Mây tre Nguyễn Văn 

Hải
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Văn Hải

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

331
Mây tre Nguyễn Văn 

Bằng
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Văn Bằng

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

332
Mây tre Trần Văn 

Minh
Phú Nghĩa Chương Mỹ Trần Văn Minh

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

333
Mây tre Nguyễn Văn 

Sơn
Phú Nghĩa Chương Mỹ Nguyễn Văn Sơn

Một số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

334
Mây tre Vương Văn 

Thập
Phú Nghĩa Chương Mỹ Vương Văn Thập

Đường dân sinh 6-8mLối thoát nạn chưa đảm 

bảoBình chữa cháy, xà beng, xô, chậu, chăn 

chiênMột số đoạn dây điện chưa đi trong gen 

chống cháy

335
Cửa hàng gạch Quyền 

Mai
Ngọc Hòa Chương Mỹ Tư nhân

Hệ thống đường điện chưa được đi trong ống 

gem kín

336
Máy lọc nước Trung 

Kiên
Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố

337 Áo dài Hương Giang Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ Tư nhân Chưa trang bị exit, chiếu sáng sự cố



TT Tên cơ sở Địa chỉ
Quận/huyện/

thị xã
Tên chủ đầu tư Nội dung đã khắc phục về PCCC Ghi chú

1
Nhà ở kết hợp kinh doanh 

Nguyễn Thị Bình 
Phú Nam An Chương Mỹ Nguyễn Thị Bình Trang bị phương tiện PCCC

Phụ lục IIa: Danh sách công trình vi phạm về PCCC đã được khắc phục (không bao gồm cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động)

(Kèm theo văn bản số 5968/CAHN-PC07 ngày 11 tháng 7 năm 2024)



TT Tên cơ sở Địa chỉ Quận/huyện/thị xã Tên chủ đầu tư

Nội dung vi phạm về PCCC, xử 

phạt, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt 

động

Công trình thuộc Kế hoạch 151 

(chưa nghiệm thu đưa vào hoạt 

động) 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

0

Phụ lục II: Danh sách công trình phát sinh vi phạm về PCCC

(Kèm theo văn bản số 5968/CAHN-PC07 ngày 11 tháng 7 năm 2024)


